
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 41) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của UBND tỉnh) 
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1 Ngô Minh Xuân Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6422355646 

Từ 11/10/2021 

đến 24/10/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231080197 

2 Trịnh Trọng Trung Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6415005517 

Từ 11/10/2021 

đến 24/10/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  038090002560 

3 Nguyễn Đình Duy Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6622183387 

Từ 22/10/2021 

đến 04/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241244563 

4 Phan Văn Mẫn Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6622551951 

Từ 13/10/2021 

đến 27/10/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241180176 

5 Trịnh Quốc Việt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6822618494 

Từ 16/11/2021 

đến 29/11/2021 
1.000.000      1.000.000  251180402 

6 Lê Võ Bảo Lưu Vận hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

6422347105 
Từ 29/10/2021 

đến 12/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231098333 

7 
Nguyễn Đặng Anh 

Tuấn 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6421969029 

Từ 01/11/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231112005 

8 Đoàn Hữu Quý Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421494169 

Từ 01/11/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230913381 
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9 Hồ Huy Nam Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6422159504 

Từ 01/11/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231111948 

10 
Phan Thị Thanh 

Tâm 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
7913210810 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230947710 

11 Nguyễn Văn Kiệt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6416001109 

Từ 29/10/2021 

đến 12/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230957225 

12 Hồ Huy Chung Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423283498 

Từ 01/11/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230946798 

13 
Hoàng Thị Thanh 

Tâm 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
4814005794 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230771218 

14 Nguyễn Thanh Tâm Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421487005 

Từ 01/11/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231061197 

15 Vũ Xuân Hậu Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421437235 

Từ 15/11/2021 

đến 11/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231206151 

16 Nguyễn Anh Vũ Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6416001509 

Từ 02/11/2021 

đến 15/11/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  231097715 

17 Đỗ Văn Vinh Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421509258 

Từ 27/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230913520 

18 Trương Phú Định Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6414005513 

Từ 27/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  230917023 

19 Trần Thế Vĩ Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421799220 

Từ 27/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231078405 

20 
Nguyễn Anh 

Thương 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6422226931 

Từ 27/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230783904 
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21 Đoàn Minh Cảnh Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6422379509 

Từ 02/11/2021 

đến 15/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230905373 

22 Tô Phạm Vĩnh Đạt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421432301 

Từ 28/10/2021 

đến 10/11/2021 
1.000.000      1.000.000  064097000459 

23 
Phạm Thị Thanh 

Tiền 
Vận hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

6421430857 
Từ 13/11/2021 

đến 26/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230759707 

24 Nguyễn Kinh Nghĩa Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6415003389 

Từ 31/10/2021 

đến 13/11/2021 
1.000.000      1.000.000  215300716 

25 Hồ Quang Đạt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421553472 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231060969 

26 Võ Vĩnh Thông Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421392198 

Từ 30/10/2021 

đến 12/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231267276 

27 Huỳnh Hà Phước Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421379580 

Từ 31/10/2021 

đến 13/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231024764 

28 Võ Thị Bích Trâm Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423215741 

Từ 02/11/2021 

đến 15/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231097623 

29 Hoàng Thị Mỹ Hậu Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423250272 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230897333 

30 
Nguyễn Thị 

Phương 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6421989233 

Từ 24/10/2021 

đến 06/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230937472 

31 Trần Văn Tòng Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423040024 

Từ 27/10/2021 

đến 09/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230937699 
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32 Nguyễn Thu Hằng Vận hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

6415002705 
Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230817161 

33 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6423294827 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231025902 

34 Nguyễn Thị Mỹ Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421500419 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231061553 

35 Lê Thị Vân Anh Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421462250 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231098474 

36 Cao Thị Kỳ Duyên Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6422747612 

Từ 29/10/2021 

đến 11/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231062454 

37 
Phạm Nguyễn Thảo 

Nhi 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6821385005 

Từ 31/10/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  251095097 

38 Trương Thị Liêm Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6823173674 

Từ 31/10/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241423827 

39 Đinh Văn Hiếu Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6821476282 

Từ 31/10/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  251144611 

40 Nguyễn Quốc Hưng Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6816016122 

Từ 30/10/2021 

đến 15/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  251309958 

41 Trần Nhật Hạ Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
7913138049 

Từ 31/10/2021 

đến 14/11/2021 
1.000.000      1.000.000  250783164 

42 Nguyễn Thị Hạnh Vận hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

6414007836 
Từ 19/10/2021 

đến 01/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230903682 
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43 Trương Đình Huy Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421519119 

Từ 23/11/2021 

đến 06/12/2021 
1.000.000      1.000.000  230947361 

44 
Đặng Thị Ngọc 

Trinh 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
7214013277 

Từ 11/11/2021 

đến 24/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230985459 

45 Cao Đức Việt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6816020530 

Từ 11/09/2021 

đến 25/09/2021 
1.000.000      1.000.000  251014675 

46 Văn Viết Tài Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
7414205292 

Từ 15/10/2021 

đến 28/10/2021 
1.000.000      1.000.000  230990382 

47 Phan Anh Tuấn Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
7413001441 

Từ 31/10/2021 

đến 13/11/2021 
1.000.000      1.000.000  231070141 

48 Phạm Tuyên Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
4820299180 

Từ 13/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  201714616 

49 
Tống Thị Hoài 

Thương 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6422626647 

Từ 09/12/2021 

đến 22/12/2021 
1.000.000      1.000.000  230981983 

50 
Lê Nguyễn Ngọc 

Mỹ 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
7934716526 

Từ 02/12/2021 

đến 15/12/2021 
1.000.000      1.000.000  245397051 

51 
Nguyễn Quang 

Thắng 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6616002682 

Từ 13/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000      1.000.000  245215995 

52 Lê Viết Tạ Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
7937905137 

Từ 26/10/2021 

đến 08/11/2021 
1.000.000      1.000.000  230992612 

53 Nguyễn An Hội Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421646839 

Từ 05/12/2021 

đến 18/12/2021 
1.000.000      1.000.000  230667499 

54 Nguyễn Kim Đồng Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421655845 

Từ 05/12/2021 

đến 18/12/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  230712317 
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55 Đinh Quang Thiện Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6416011493 

Từ 05/12/2021 

đến 18/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231048789 

56 
Phạm Thị Trúc 

Linh 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6221597666 

Từ 07/12/2021 

đến 21/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231233777 

57 Nguyễn Thành Lời Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6422236153 

Từ 05/12/2021 

đến 18/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230938042 

58 Nguyễn Văn Thắng Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423253774 

Từ 05/12/2021 

đến 18/12/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  241347109 

59 Tô Văn Kiệt Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6421632144 

Từ 15/12/2021 

đến 28/12/2021 
1.000.000      1.000.000  064098010758 

60 
Phạm Thị Hồng 

Yến 
Vận hành 

Xác định 

thời hạn 
6422949420 

Từ 07/12/2021 

đến 20/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  231293648 

61 Lê Đình Hải Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
7913255459 

Từ 17/10/2021 

đến 30/10/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230747741 

62 Phạm Thị Hà Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
8014063054 

Từ 13/12/2021 

đến 27/12/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  250743824 

63 Bùi Duy Dũng Vận hành 
Xác định 

thời hạn 
6423348022 

Từ 08/12/2021 

đến 21/12/2021 
1.000.000      1.000.000  231176175 

  Tổng         63.000.000  0  27.000.000  90.000.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 63 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). 
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